BÀI 1:
Đọc thầm bài sau và trả lời các câu hỏi:
BIỂN ĐẸP
Buổi sáng nắng sớm. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.

Mặt trời xế trưa bị mây che lỗ nhỏ. Những tia nắng dát vàng một vùng biển tròn, làm nổi bật những cánh buồm duyên dáng như ánh sáng chiếu đèn sân khấu khổng lồ đang chiếu cho các nàng tiên biển múa vui.

Lại đến một buổi chiều gió mùa đông bắc vừa dừng. Biển lặng đỏ đục, đầy như mâm bánh đúc, loáng thoáng những con thuyền như những hạt lạc ai đem rắc lên trên .

Biển nhiều khi rất đẹp, ai cũng thấy như thế. Nhưng có một điều ít ai chú ý là : vẻ đẹp của biển, vẻ đẹp kì diệu muôn màu sắc ấy phần lớn là do mây trời và ánh sáng tạo nên.

Theo VŨ TÚ NAM
Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất:
Câu 1: Bài văn trên tả cảnh biển vào lúc nào? (0,5 điểm)
a. Buổi sớm.

b. Buổi trưa.

c. Buổi chiều.

d. Cả sớm, trưa và chiều.

Câu 2: Sự vật nào trên biển được tả nhiều nhất? (0,5 điểm)
a. Cánh buồm

b. Mây trời.

c. Con thuyền

d. Đàn bướm

Câu 3: Vẻ đẹp muôn màu sắc của biển do những gì tạo nên? (0,5 điểm)
a. Những cánh buồm

b. Mây trời và ánh sáng.

c. Mây trời

d. Mây trời và cánh buồm. 

Câu 4: Bài văn có mấy hình ảnh so sánh? (0,5 điểm)

a. Một hình ảnh

b. Hai hình ảnh

c. Ba hình ảnh

d. Bốn hình ảnh

Câu 5: Câu nào dưới đây không có hình ảnh so sánh? (0,5 điểm)
a. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.
b. Những tia nắng dát vàng một vùng biển tròn, làm nổi bật những cánh buồm duyên dáng như ánh sáng chiếu đèn sân khấu khổng lồ đang chiếu cho các nàng tiên biển múa vui.
c. Biển nhiều khi rất đẹp, ai cũng thấy như thế.

d. Biển lặng đỏ đục, đầy như mâm bánh đúc, loáng thoáng những con thuyền như những hạt lạc ai đem rắc lên trên .

Câu 6: Câu“Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm” thuộc kiểu câu nào? (0,5 điểm)
a. Ai làm gì?
b. Ai thế nào?

c. Ai là gì?
d. Khi nào?
Câu 7: Em cần làm gì để các bãi biển của nước ta ngày càng sạch đẹp hơn? (0,5 điểm)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Câu 8: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau: (0,5 điểm)
Đàn chim én đang sải cánh trên bầu trời xanh.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

1.Chính tả: 

CÂY ĐA QUÊ HƯƠNG
Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Nói đúng hơn, đó là cả một tòa cổ kính hơn là cả một thân cây. Chín, mười đứa bé chúng tôi bắt tay nhau ôm không  xuể. Cành cây lớn hơn cột đình. Đỉnh chót vót giữa trời xanh, đến những con quạ đậu trên cao nhìn cũng chẳng rõ. Rễ cây nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ, như những con rắn hổ mang giận dữ. 
2. Tập làm văn:  
Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn ( từ 5 đến 7 câu ) kể về một cảnh đẹp đất nước mà em biết.
        BÀI 2    
  Đọc thầm bài: "Cửa Tùng" sau đó khoanh tròn vào ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau.
                                                   Cửa Tùng
      Thuyền chúng tôi đang xuôi dòng Bến Hải – con sông in đậm dấu ấn lịch sử một thời chống Mĩ cứu nước. Đôi bờ thôn xóm mướt màu xanh luỹ tre làng và những rặng phi lao rì ràogióthổi.
      Từ cầu Hiền Lương thuyền xuôi khoảng sáu cây số nữa là đã gặp biển cả mênh mông. Nơi dòng Bến Hải gặp sóng biển khơi ấy chính là Cửa Tùng. Bãi cát ở đây từng được ngợi ca là "Bà chúa của các bãi tắm". Diệu kì thay trong một ngày, Cửa Tùng có ba sắc màu nước biển. Bình minh, mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối chiếu xuống mặt biển, nước biển nhuộm màu hồng nhạt. Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà thì đổi sang màu xanh lục.
        Người xưa đã ví bờ biển Cửa Tùng giống như một chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển.
       Theo Thuỵ Chương

* Khoanh vào ý trả lời đúng nhất:

  1. Cảnh hai bên bờ sông Bến Hải có gì đẹp? (0,5 điểm)

        a. Thôn xóm mướt màu xanh luỹ tre làng, những rặng phi lao rì rào gió thổi.

        b. Những cánh đồng lúa trải dài đôi bờ.

        c. Những chiếc thuyền cặp bến hai bờ sông.

 2. Những từ ngữ nào miêu tả ba sắc màu nước biển trong một ngày? (0,5 điểm)

       a. Xanh thẫm, vàng tươi, đỏ rực.

       b. Xanh nhạt, đỏ tươi, vàng hoe.

       c. Hồng nhạt, xanh lơ, xanh lục.

 3. Bờ biển Cửa Tùng được so sánh với hình ảnh nào? (0,5 điểm)

       a. Một dòng sông.

       b. Một tấm vải khổng lồ.

       c. Một chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim.

4. Trong các từ dưới đây, từ nào là từ chỉ hoạt động? (0,5 điểm)

       a. Thuyền

       b. Thổi

       c. Đỏ

5. Bộ phận nào trong câu: "Cửa Tùng có ba sắc màu nước biển." trả lời câu hỏi Ai (con gì, cái gì)? (1đ)
       a. Cửa Tùng.

      b. Có ba sắc màu nước biển

      c. Nước biển.

 6. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "là gì?" và ghi lại  trong câu: "Câu lạc bộ thiếu nhi là nơi chúng em vui chơi, rèn luyện và học tâp." (1 đ)

…………………………………………………………………………………………

7. Đặt câu theo mẫu "Ai thế nào?" (1 đ)
…………………………………………………………………………………………
8. Em hãy tìm và ghi lại(1đ)
            3 từ chỉ hoạt động………………………………………………………………
            3 từ chỉ đặc điểm:………………………………………………………………
                                                            CHÍNH TẢ

                            Người lính dũng cảm

Viên tướng khoát tay: 

- Về thôi!

- Nhưng như vậy là hèn.

Nói rồi, chú lính quả quyết bước về phía vườn trường.

Những người lính và viên tướng sững lại nhìn chú lính nhỏ.

Rồi, cả đội bước nhanh theo chú, như là bước theo một người chỉ huy dũng cảm.

                                                        (theo Đặng Ái )
                                                     TẬP LÀM VĂN

* Đề bài:

     Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ (5 đến 7 câu) kể về một người hàng xóm mà em quý mến.

Bài 3

ĐỌC THẦM:
Đà Lạt
        Đà Lạt là một trong những nơi nghỉ mát nổi tiếng vào bậc nhất ở nước ta. Đà Lạt phảng phất tiết trời của mùa thu với sắc trời xanh biếc và không gian khoáng đãng, mênh mông, quanh năm không biết đến mặt trời chói chang mùa hè. Đà Lạt giống như một vườn lớn với thông xanh và hoa trái xứ lạnh. Những vườn lê, táo ... trĩu quả, những vườn su hào, xà lách, cải bắp mơn mởn nối liền với thảm cỏ xanh trải nghiêng dưới chân núi đến những rừng thông hoa lá màu xanh mượt mà bất tận.

      Giữa thành phố có hồ Xuân Hương, mặt nước phẳng như gương phản chiếu sắc trời êm dịu. Hồ Than Thở nước trong xanh, êm ả, có hàng thông bao quanh reo nhạc sớm chiều. Rừng mát rượi bóng thông, cỏ xanh mềm dưới chân như thảm trải. Ra xa phía nam thành phố thì gặp suối Cam Li. Thác xối ào ào tung bọt trắng xóa.

Tập đọc lớp 3 - 1980

     Em đọc thầm bài "Đà Lạt" để trả lời các câu hỏi sau: (khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất.
Câu 1. Khí hậu ở Đà Lạt như thế nào?

        a. mát mẻ, khoáng đãng
        b. nắng chói chang
        c. lạnh lẽo, rét buốt

Câu 2. Từ ngữ chỉ đặc điểm của trái cây ở Đà Lạt là:

        a. mơn mởn, trĩu quả
        b. trĩu quả, xanh mát
        c. mát rượi, mơn mởn

Câu 3. Giữa thành phố Đà Lạt Có những hồ nào?

a. hồ Xuân Hương, hồ Than Thở.

b. hồ nước nóng, hồ Than Thở.

c. hồ Xuân Hương, hồ nước lạnh.

Câu 4.Em hãy tìm chỉ đặc điểm của hồ Than Thở.

a. trong xanh, êm ả.

b. Mát diệu, êm ả.

c. Lạnh lẻo, êm ả
Câu 5.
       a/ Em hãy tìm 2 từ chỉ sự vật quê hương:

          ............................................. ................................................

       b/ Em hãy đặt câu với từ vừa tìm được:

           ..................................................................................................................................
Câu 6. Em hãy điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau.

            Đà Lạt có rất nhiều các loài hoa như hoa hồng hoa lan hoa mimosa.

Câu 7. Em hãy tìm và ghi lại bộ phận trả lời cho câu hỏi thế nào trong câu:

"Mặt nước hồ Xuân Hương phẳng như gương phản chiếu sắc trời êm dịu."
……………………………………………………………………………………………….

Câu 8.Em ghi lại nhận xét của em về sắc trời Đá Lạt:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CHÍNH TẢ

Vầng trăng quê em

     Vầng trăng vàng thắm đang từ từ nhô lên sau luỹ tre làng. Làn gió nồm nam thổi mát rượi. Trăng óng ánh trên hàm răng, trăng đậu vào đáy mắt. Trăng ôm ấp mái tóc bạc của các cụ giá.

      Khuya. Làng quê em đã vào giấc ngủ. Chỉ có vầng trăng vẫn thao thức như canh gác trong đêm.

                                                                Theo Phan Sĩ Châu

                                                          TẬP LÀM VĂN

*Đề bài:

          Em hãy viết những điều em biết về thành thị hoặc nông thôn thành một đoạn văn ngắn từ (5 tới 7 câu)

